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 U             

T NH   N TRE 
____________________________ 

 ản án số: 17/2020/HS - ST 

Ngày 27 - 5 - 2020. 

                           V  T     

        - T     -           

 

NHÂN DANH 

 ƯỚ        OÀ                  V  T     

 

TOÀ              U            , TỈ   BẾ  TRE 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm ph n -  h  t   phi n t  : Ông Nguyễn Chí Đức. 

  c Hội thẩm nh n d n: 

1. Ông Hà Công Tâm. 

2.  à Huỳnh Thị Kim Trúc Ly. 

- Thư ký phi n t  : Ông Dương Ngọc Tú - Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Chợ Lách, tỉnh  ến Tre. 

- Đại diện Viện kiểm s t nh n d n huyện  hợ L ch, tỉnh Bến Tre th m 

gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn  é - Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Chợ Lách, 

tỉnh  ến Tre xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 17/2020 TLST - 

HS ngày 09 tháng 4 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

17/2019 QĐXXST - HS ngày 11 tháng 5 năm 2020 đối với bị cáo: 

 guyễ   ù g P - Sinh năm: 1979. 

Nơi sinh: tỉnh  ến Tre. 

Nơi cư trú: ấp H T, xã V B, huyện Chợ Lách, tỉnh  ến Tre. 

Nghề nghiệp: buôn bán; trình độ học vấn: 5/12; 

Dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; 

Con ông Nguyễn Văn C và bà Nguyễn Thị Đ. Có vợ và 02 người con. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

 ị cấm đi khỏi nơi cư trú theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số: 

26/2019/HSST - LCĐKNCT ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Tòa án nhân dân 

huyện Chợ Lách, tỉnh  ến Tre cho đến nay. 

 ị cáo tại ngoại và có mặt tại tòa. 

Bị hại: Anh Lê Nguyễn Phát T - Sinh ngày 05 4 2003; nơi cư trú: ấp Th 

T, xã H K T, huyện Chợ Lách, tỉnh  ến Tre, có mặt. 
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Người đại diện hợp ph p cho bị hại:  à Nguyễn Thị Đ - Sinh năm: 1973; 

nơi cư trú: ấp Th T, xã H K T, huyện Chợ Lách, tỉnh  ến Tre, có mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩ  vụ li n qu n:  

1. Ông Nguyễn Văn D - Sinh năm: 1966; nơi cư trú: ấp G N, xã N P T, 

huyện Mỏ Cày  ắc, tỉnh  ến Tre. 

2. Bà Phạm Thị U - Sinh năm: 1966; nơi cư trú: ấp G N, xã N P T, huyện 

Mỏ Cày  ắc, tỉnh  ến Tre. 

Ông Nguyễn Văn D ủy quyền cho bà Nguyễn Thị U, vắng mặt. 

Người làm chứng:  

1. Anh Huỳnh Văn T - Sinh năm: 1966; nơi cư trú: ấp P L, xã H K T , 

huyện Chợ Lách, tỉnh  ến Tre, vắng mặt. 

2. Anh Nguyễn Nhật D - Sinh năm: 2001; nơi cư trú: ấp H T, xã V B, 

huyện Chợ Lách, tỉnh  ến Tre, vắng mặt. 

 

     U   VỤ   : 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 16 giờ 05 phút ngày 03 tháng 8 năm 2019, Nguyễn Hùng P 

điều khiển xe ô tô tải biển số 71C - 048.XX lưu thông hướng từ quốc lộ 57 đi 

Ủy ban nhân dân xã Hưng Khánh Trung  , huyện Chợ Lách. Khi đến địa phận 

ấp Phú Hưng, xã Hưng Khánh Trung   thì va chạm vào xe mô tô biển số 71 3 

- 355.XX do Lê Nguyễn Phát T điều khiển đi theo chiều ngược lại. Hậu quả 

làm T bị thương nặng phải đi cấp cứu tại  ệnh viện đa khoa Nguyễn Đình 

Chiều, tỉnh  ến Tre và 02 xe bị hư hỏng nặng.  

Kết quả khám nghiệm hiện trường: Tại biên bản khám nghiệm hiện 

trường được Cảnh sát giao thông - Công an huyện Chợ Lách lập lúc 16 giờ 25 

phút ngày 03 8 2019 xác định: 

Điều kiện thời tiết: Trời mưa vừa tạnh, ánh sáng tự nhiên, đủ điều kiện 

khám nghiệm hiện trường. 

Tình trạng hiện trường: Hiện trường không còn nguyên vẹn do có nhiều 

phương tiện, người đi bộ qua lại và quá trình cấp cứu nạn nhân. Tuy nhiên 

không làm ảnh hưởng quá trình khám nghiệm. 

Đoạn đường xảy ra tai nạn là đoạn đường thẳng, không có biển báo hiệu 

đường bộ, mặt đường trãi bê tông nhựa bằng phẳng có chiều rộng mặt đường A 

là 3,9m, mặt đường   là 04m. 
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Quá trình khám nghiệm hiện trường được đánh số thứ tự như sau: số (1) 

là xe ô tô tải biển số 71C - 048.55; vị trí số (2) là vùng mũ bể; vị trí số (3) là xe 

mô tô biển số 71 3 - 355.52; vị trí số (4) là vùng dung dịch màu nâu nghi máu. 

Xác định điểm mốc và mép đường để làm chuẩn: Quá trình khám nghiệm 

hiện trường xác định lề trái theo chiều khám nghiệm từ hướng quốc lộ 57 đi về 

hướng U ND xã Hưng Khánh Trung   làm lề chuẩn; Xác định trụ điện số 

476CL 214 22  nằm bên lề phải theo chiều khám nghiệm làm điểm mốc để xác 

định các vị trí còn lại. 

Mô tả theo thứ tự vị trí nạn nhân, phương tiện, tang vật, dấu vết: 

Vị trí được đánh số thứ tự (1) là xe ô tô tải biển số 71C - 048.XX đang đỗ 

đầu quay về hướng U ND xã Hưng Khánh Trung  , đuôi xe quay về hướng 

quốc lộ 57 có trục sau bên phải là 3,6m và trục sau bên phải cách lề là 2,1m, trục 

trước bên phải cách lề là 1,7m. 

Vị trí được đánh số thứ tự (2) là vùng mũ bể có kích thước 1,1m x 1,05m 

tâm vùng mũ bể cách trục trước bên phải số (1) là 1,8m và cách trục trước bên 

trái là 0,85m, cách lề đường là 1,15m. 

Vị trí được đánh số thứ tự (3) là xe mô tô biển số 71 3 - 355.XX đang 

ngã sang trái đầu xe quay về hướng quốc lộ 57, đuôi xe quay về hướng U ND 

xã Hưng Khánh Trung B, có trục trước cách tâm (2) là 1,4m và cách mép đường 

là 1,05m và trục bánh sau cách lề đường là 0,75m. 

Vị trí được đánh số thứ tự (4) là vùng dung dịch màu nâu nghi máu có 

kích thước 0,2m x 0,1m, có tâm nằm ngang lề đường và cách trục trước số (3) là 

01m. 

Trụ mốc được xác định là trụ điện số 476CL 214 22 nằm bên lề phải theo 

chiều khám nghiệm cách tâm (2) là 7,15 mét và cách trục sau bên phải của số (1) 

là 3,95m.  

Kết luận giám định về thương tích:  

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 254-919/TgT ngày 

18 10 2019 Trung tâm pháp y tỉnh  ến Tre kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể do 

thương tích của Lê Nguyễn Phát T là 86%. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 210 19 TgT ngày 

30 12 2019 Viện pháp y quốc gia phân viện tại thành phố Hồ Chí Minh kết luận 

tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích của Lê Nguyễn Phát T là 86%. 

Giám định vị trí va chạm: Tại kết luận giám định số 3798 C09  ngày 

28 8 2019 của Phân viện khoa học hình sự tại thành phố Hổ Chí Minh kết luận: 

Dấu vết trượt xước, gãy vỡ, biến dạng các chi tiết phía trước bên trái xe ô 

tô biển số 71C - 048.55 (nắp ca-pô, cửa ca-bin, cản trước, đèn chiếu sáng và đèn 
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sương mù, trục điều khiển bánh trước bên trái) có chiều từ trước về sau phù hợp 

dấu vết trượt xước, gãy vỡ, biến dạng các chi tiết phía trước xe mô tô biển số 

71B3 - 355.XX (bánh trước, cung chắn bùn bánh trước, ốp nhựa đầu xe, gương 

chiếu hậu, mặt nạ, yếm chắn gió) có chiều từ trước về sau, dấu vết trên bánh xe 

có chiều từ mặt lăn vào tâm bánh. 

Trên cơ sở cơ chế hình thành dấu vết và các tài liệu kèm theo xác định: Vị 

trí va chạm giữa xe ô tô biển số 71C - 048.XX và xe mô tô biển số 71 3 - 

355.XX trên mặt đường nằm trên phân đường bên trái tuyến lộ Phú Long hướng 

từ quốc lộ 57 đi U ND xã Hưng Khánh Trung  .   

Kết quả đo nồng độ cồn trong hơi thở đối với Nguyễn Hùng P là 00mg/l. 

Kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong máu đối với Lê Nguyễn Phát T là 

156 mg/100ml. 

Định giá tài sản: Tại bản kết luận định giá tài sản số 100  KL - HĐĐG 

ngày 02 10 2019 của Hội đồng định giá tài sản huyện Chợ Lách xác định giá trị 

thiệt hại của xe ô tô biển số 71C - 048.XX là 38.350.000đồng; xe mô tô biển số 

71B3 - 355.XX là 10.000.000đồng. Tổng cộng là 48.350.000đồng. 

Như vậy, hành vi của Nguyễn Hùng P đã vi phạm khoản 1, Điều 9 và 

Điều 17 của Luật giao thông đường bộ năm 2008. 

Cáo trạng số: 19/CT - VKSCL ngày 19/4/2020 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đã quyết định truy tố bị cáo Nguyễn Hùng P về tội “Vi 

phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm b khoản 1 điều 260 của 

Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, bị cáo không nói lời sau cùng. 

Vị đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo như 

Cáo trạng đã nêu và đề nghị Hội đồng xét xử: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hùng P phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia 

giao thông đường bộ”. Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 260, điểm b, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51, Điều 65 của  ộ luật hình sự, xử phạt bị cáo từ 01 năm đến 01 

năm 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách từ 02 đến 03 

năm. 

Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 590  ộ luật dân sự, đề nghị Hội 

đồng xét xử ghi nhận việc bị cáo đã bồi thường bị hại số tiền 60.000.000đồng. 

Ghi nhận việc bị cáo đồng ý bồi thường thêm cho bị hại 20.000.000đồng tiền tổn 

thất tinh thần. 

Ghi nhận việc bị cáo đã bồi thường cho người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan là bà Phạm Thị U số tiền 19.000.000đồng.  à U đã nhận đủ tiền và đã giao 
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xe mô tô biển số 71B3 - 355.XX cho bị cáo sở hữu và không yêu cầu gì nên 

không xem xét. 

Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận việc Cơ quan Cảnh 

sát Điều tra Công an huyện Chợ Lách, tỉnh  ến Tre đã trao trả: 

Trả cho bị cáo: 

Xe ô tô tải, nhãn hiệu CHANGAN, số loại SC1022D N TK-1, số máy 

JL465Q *F5 AK001359*, số khung RPMKN2F3CGN000236, loại xe tải 

thùng kín, màu sơn trắng, biển số 71C-048.XX; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe; 

01 giấy chứng nhận đăng kiểm số KC 5773302; 01 giấy chứng nhận bảo hiểm 

bắt buộc trách nhiệm dân sự xe ô tô biển số 71C - 048.55. 

Trả cho người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là bà Phạm Thị U 01 

xe mô tô nhãn hiệu Honda, số loại Future FI, màu sơn đỏ ghi xám, số máy 

JC76E0083777, số khung 7617GZ056334, biển số 71 3 - 355.XX.  

Tiếp tục trả cho bị cáo 01 giấy phép lái xe số 830021002871 mang tên 

Nguyễn Hùng P. 

  

  Ậ   Ị       T     : 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về hành vi tố tụng, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của  ộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình 

điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hay khiếu nại gì về hành vi, 

quyết định này. Từ đó cho thấy các hành vi, quyết định này là phù hợp với quy 

định của pháp luật. 

[2] Về nội dung vụ án: Vào khoảng 16 giờ  05 phút ngày 03 tháng 8 năm 

2019, tại tuyến lộ Phú Long thuộc ấp Phú Hưng, xã Hưng Khánh Trung  , huyện 

Chợ Lách, tỉnh  ến Tre, bị cáo điều khiển xe ô tô tải biển số kiểm soát  71C - 

048.XX đi không đúng phần đường, lấn sang lề trái xảy ra va chạm với xe mô tô 

biển số 71B3 - 355.XX do Lê Nguyễn Phát T điều khiển đi theo chiều ngược lại. 

Hậu quả làm T bị thương tích nặng với tỷ lệ tổn thương cơ thể được giám định là 

86%. 

[3] Xét thấy, mặc dù bị cáo đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy 

phép lái xe nhưng bị cáo không tuân thủ luật giao thông đường bộ, bị cáo điều 

khiển xe ôtô đi không đúng phần đường, khi gặp xe đi ngược chiều bị cáo không 

làm chủ được tay lái, không xử lý được tình huống. Đây là nguyên nhân chính 
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dẫn đến tai nạn mà hậu quả là gây thương tích cho bị hại với tỷ lệ tổn thương cơ 

thể được giám định là 86%. 

Bản thân bị cáo là người có đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi, tai 

nạn xảy ra là do lỗi của bị cáo, hành vi của bị cáo đã vi phạm quy định về tham gia 

giao thông đường bộ. Đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ 

luật hình sự. Do vậy, việc Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre truy 

tố bị cáo về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm b 

khoản 1 điều 260 của Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp 

luật. 

[4] Trong lượng hình, hội đồng xét xử xét thấy:  ị cáo thành khẩn khai 

báo, tỏ ra ăn năn hối cải. Sau khi tai nạn xảy ra bị cáo đã bồi thường khắc phục 

hậu quả cho gia đình người bị hại số tiền 60.000.000đồng. Trong quá trình điều 

tra và tại phiên tòa phía bị hại cũng làm đơn bãi nại và xin cho bị cáo được 

hưởng án treo. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại 

điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của  ộ luật hình sự. 

Trong vụ án này thì bị hại cũng có một phần lỗi khi chưa đủ tuổi mà lại 

điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh trên 50cm
3
 và điều khiển xe trong trình 

trạng đã sử dụng rượu bia (156mg/100ml) và điều khiển xe với tốc độ cao (theo lời 

khai người làm chứng). Đối với đề nghị cho bị cáo được hưởng án treo, Hội đồng 

xét xử xét thấy, bị cáo phạm tội lần đầu, bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú ổn 

định.  ị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 

1, khoản 2 Điều 51 của  ộ luật Hình sự. Căn cứ Nghị quyết 02 2018 NQ - 

HĐTP thì bị cáo có đủ điều kiện để được hưởng án treo. Do vậy, không cần thiết 

cách ly bị cáo ra khỏi đời sống bình thường của xã hội mà giao bị cáo cho chính 

quyền địa phương nơi bị cáo cư trú kết hợp với gia đình giám sát, giáo dục cải 

tạo bị cáo như đề nghị của Kiểm sát viên là phù hợp. 

[5] Về trách nhiệm dân sự: Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là phù 

hợp nên được chấp nhận. 

[6] Về xử lý vật chứng: Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là phù hợp 

nên được chấp nhận. 

[7] Về án phí:  ị cáo phải nộp án phí theo quy định. 

Vì các lẽ trên, 

 

QU ẾT  Ị  : 

 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hùng P phạm tội “Vi phạm quy định về tham 

gia giao thông đường bộ”. 



7 

 

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

Điều 54, Điều 65 của  ộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo 01 (một) năm tù nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử 

thách là 02 (hai) năm. Thời gian thử thách tính từ ngày tuyên án (ngày 

27/5/2020). 

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã V B, huyện Chợ Lách, tỉnh  ến Tre 

kết hợp cùng gia đình giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. 

Trường hợp trong thời gian thử thách mà bị cáo thay đổi nơi cư trú thì 

việc thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình 

sự. 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người 

được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án 

treo. 

2. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng các điều 584, 585, 586, 589, 590, 601 

 ộ luật dân sự. 

Ghi nhận việc bị cáo đã bồi thường bị hại chi phí cứu chữa, điều trị 

thương tật với số tiền là 60.000.000đồng (sáu mươi triệu đồng). 

 uộc bị cáo bồi thường tiếp cho bị hại số tiền 20.000.000đồng (hai mươi 

triệu đồng) tổn thất về tinh thần.  ị hại không yêu cầu gì thêm nên không xem 

xét. 

Ghi nhận việc bị cáo đã bồi thường xong cho người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan là bà Phạm Thị U số tiền 19.000.000đồng (mười chín triệu đồng). Bà 

U đã nhận đủ tiền và đã giao xe mô tô biển số 71B3 - 355.XX cho bị cáo sở hữu 

và không yêu cầu gì nên không xem xét. 

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47  ộ luật hình sự, Điều 106  ộ 

luật tố tụng hình sự. 

Ghi nhận việc Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chợ Lách, tỉnh 

 ến Tre đã trao trả cho bị cáo: Xe ô tô tải, nhãn hiệu CHANGAN, số loại 

SC1022DBN/TK-1, số máy JL465Q *F5 AK001359*, số khung 

RPMKN2F3CGN000236, loại xe tải thùng kín, màu sơn trắng, biển số 71C - 

048.XX; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe; 01 giấy chứng nhận đăng kiểm số KC 

5773302; 01 giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự xe ô tô biển 

số 71C - 048.XX. 

Trả cho người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là bà Phạm Thị U 01 xe 

mô tô nhãn hiệu Honda, số loại Future FI, màu sơn đỏ ghi xám, số máy 

JC76E0083777, số khung 7617GZ056334, biển số 71 3 - 355.XX.  
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Tiếp tục trả cho bị cáo 01 giấy phép lái xe số 830021002871 mang tên 

Nguyễn Hùng P. 

4. Về án phí: Áp dụng các điều 135, 136  ộ luật tố tụng hình sự, Điều 

23, 27 Nghị Quyết 326 U TVQH14 ngày 30 12 2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về án phí lệ phí Toà án.  ị cáo phải nộp 200.000đồng (hai 

trăm ngàn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm và 1.000.000đồng (một triệu đồng) 

án phí dân sự sơ thẩm. 

5. Về quyền kháng cáo:  ị cáo, bị hại, đại diện hợp pháp của bị hại có 

mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án. 

Riêng người người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên 

tòa có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được 

bản án hoặc kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ. 

 

Nơi nhận:  
- VKSND huyện Chợ Lách; 

- VKSND tỉnh  ến Tre; 

- Công an huyện Chợ Lách; 

- Phòng GĐKT - TAND tỉnh  ến Tre; 

- Chi cục THADS huyện Chợ Lách; 

- Những người TGTT; 

- Lưu hsva, THAHS, vp. 

 T .      Ồ    ÉT  Ử SƠ T Ẩ  

T ẩm   á  -   ủ tọa   iê  tòa 

(đã ký) 

 

 

 guyễ    í  ứ  

 

 

 

 


